
STT Họ tên Giới tính Lớp cũ Ghi chú

1 Lâm Quốc An Nam 6A4

2 Ngô Nguyễn Khánh An Nữ 6

3 Hoàng Anh Cường Nam 6A6

4 Hồ Ngọc Anh Duy Nam 6A5

5 Huỳnh Hoàng Gia Hân Nữ 6a1

6 Lưu Hoàng Gia Hân Nữ 6A2

7 LÊ VĂN HIỆP Nam 6a1

8 Hoàng Thái Minh Huy Nam 6a1

9 Lâm Gia Hưng Nam 6A2

10 Huỳnh Phú Khang Nam 6a1

11 Huỳnh Công Lợi Khanh Nam 6A5

12 Lê Nguyễn Hoàng Kim Nữ 6A3

13 Nguyễn Hoàng Thiên Kim Nữ 6A5

14 Huỳnh Văn Linh Nam 6A5

15 Ngô Lê Lợi Nam 6A2

16 Hồ Hữu An Nam Nam 6A6

17 Lê Phạm Ngọc Nga Nữ 6a1

18 Lê Thị Kiều Nga Nữ 6a1

19 La Trọng Nghĩa Nam 6A4

20 Lê Bảo Ngọc Nữ 6A4

21 Hồ Đắc Minh Nhật Nam 6A4

22 Mai Vân Nhi Nữ 6A5

23 Lê Bình Quỳnh Như Nữ 6A2

24 Hồ Trung Phong Nam 6A5

25 Hoàng Phúc Nam 6A6

26 Hoàng Ngọc Phúc Nam 6A5

27 Lê Thị Minh Phương Nữ 6A2

28 Hoàng Quân Nam 6A3

29 Huỳnh Đạt Thành Nam 6A6

30 Lê Đinh Thành Nam 6A2

31 Đoàn Đình Minh Thiên Nam 6a1

32 Nguyễn Hoàng Anh Thư Nữ 6A3

33 Lê Ngọc Bảo Thy Nữ 6A4

34 Lê Ngọc Tiên Nữ 6A3

35 Nguyễn Huỳnh Anh Tú Nữ 6A5

36 Huỳnh Thiên Tường Nam 6A2

37 Lê Hoàng Việt Nam 6A3

38 HỒ THỊ THẢO VY Nữ 6a1

39 Lê Phương Vy Nữ 6A6

Lưu ý: Qúy PH vui lòng liên lạc với GVCN qua số điện thoại trên và xem thông báo về lịch tập 

trung trên webside trường.
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